
ELESHELL-10.2K PLUS – PIN LƯU TRỮ LITHIUM ÁP THẤP 10.2KWH
CHU KỲ SẠC XẢ 6000 LẦN
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Hệ thống giám sát
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Pin lưu trữ lithium

Tuổi thọ dài Hỗ trợ nhiều kết
nối song song

Tương thích
nhiều loại
inventer

Bảo hành 
7 năm



Hạng mục Thông số

Dung lượng pin (Wh) 10240

Số lượng cell 1P16S

Loại cell LFP (Lithium sắt phosphate)

Điện áp danh định (VDC) 51.2

Dải điện áp hoạt động (VDC) 46.4 - 57.6

Chu kì sạc xả 6000

Dòng sạc/xả tối đa (A) 105 / 120

Dòng sạc/xả liên tục (A) 100 / 110

Công suất tối đa (W) 6144

Công suất sạc tối đa (W) 5376

Kích thước (C × R × S) (mm) 885 × 500 × 130

Trọng lượng (kg) 90

Nhiệt độ làm việc (°C) 0 - 55

Phương thức làm mát Làm mát tự nhiên

Số lượng kết nối song song tối đa 15 bộ

Giao tiếp truyền thông RS485 / CAN / RS232 / WiFi

Cấp bảo vệ IP54

Hình thức lắp đặt Đặt sàn/ treo tường

Độ ẩm làm việc ≤95%RH, không ngưng tụ

Độ ẩm môi trường lưu trữ ≤95%RH, không ngưng tụ

Độ cao lắp đặt tối đa (m) ≤3000

Nhiệt độ lưu trữ ≤25°C: 12 tháng | ≤35°C: 6 tháng | ≤45°C: 3
tháng

Chứng nhận UN, CE, IEC62619, MSDS

PIN LƯU TRỮ LITHIUM ĐIỆN
ÁP THẤP 10.2KWH
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